
Trường THPT Trần Phú 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2023 − 2024 

MÔN : ĐỊA LÍ 12, BAN KHXH − THỜI GIAN LÀM BÀI : 45 phút 
 

TT 
Nội dung kiến 

thức 
Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao TỔNG 

Số  

CH 

TNKQ 

Thời 

gian 

(phút)  

Số CH 

TNKQ 

Thời 

gian 

(phút)  

Số  

CH 

TNKQ 

Thời 

gian 

(phút)  

Số CH 

TNKQ 

Thời 

gian 

(phút)  

Số CH 

TNKQ 

Thời 

gian 

(phút)  

1 A. Chương  : 

Tự nhiên Việt 

Nam 

Bài 2. Vị trí địa lý, phạm vi 

lãnh thổ 
4 4 2 2     6 6 

Bài 6 + 7. Đặc điểm chung 

địa hình Việt Nam. Các 

vùng núi, đồng bằng 

4 4 3 3     7 7 

Bài 8. Ảnh hưởng của Biển 

Đông đến khí hậu, địa hình, 

hệ sinh thái, khoáng sản, 

thiên tai 

4 4 3 3     7 7 

Bài 9 + 10. Ảnh hưởng của 

thiên nhiên đến khí hậu, địa 

hình, đất, sông ngòi, sinh 

vật và sản xuất, đời sống 

4 4 4 4 2 2 4 9 14 19 

2 B. KỸ NĂNG B.1. Đọc Atlat     4 4   4 4 

B.2. bảng số liệu (biểu đồ)     2 2   2 2 

Tổng  16 16 12 12 8 8 4 9 40 45 

Tỉ lệ % điểm  40% 30% 20% 10% 100% 

 


